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Lớp: Công nghệ chế biến lâm sản (DH12CB)

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 12115024 Nguyễn Trần Đăng Quang 137 3.07 X 0

2 12115098 Đào Hồng Nhiên 138 2.79 X 0

3 12115230 Đinh Thị Kiều Diễm 137 3.32 X 0

4 12115249 Phạm Thị Kim Loan 138 2.70 X 0

5 12115294 Nguyễn Thị Trà My 137 2.97 X 0

6 12115310 Lê Thị Hồng Phượng 136 3.07 X 0

Người lập biểu

, ngày....... tháng........ năm..........
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Lớp: Thiết kế đồ gỗ nội thất (DH12GN)

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 12115298 Đặng Quỳnh Như 137 3.01 X 0

Người lập biểu

, ngày....... tháng........ năm..........
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Lớp: Kỹ thuật thông tin Lâm nghiệp (DH12KL)

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 12114187 Đinh Thị Thùy Dung 135 2.99 X 0

Người lập biểu

, ngày....... tháng........ năm..........
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Lớp: Lâm nghiệp (DH12LN)

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 12114006 Lê Thị Hồng Ngọc 134 2.88 X 0

2 12114042 Cao Thị Kim Ngân 134 3.26 X 0

3 12114074 Nguyễn Văn Bảo 134 2.71 X 0

4 12114093 Trần Văn Toàn 134 2.85 X 0

5 12114103 Nguyễn Thị Nga 134 3.13 X 0

6 12114108 Nguyễn Thị Tình 134 3.22 X 0

7 12114164 Đào Vũ Trường 134 2.97 X 0

8 12114165 Nguyễn Thị Thùy Trang 134 3.25 X 0

9 12114180 Huỳnh Thị Trà My 134 2.84 X 0

10 12114222 Huỳnh Hồng Phúc 134 2.73 X 0

Người lập biểu

, ngày....... tháng........ năm..........
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Lớp: Nông lâm kết hợp (DH12NK)

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 12114033 Võ Thúy Huỳnh 136 2.83 X 0

2 12114232 Đoàn Thị Yến Phượng 136 2.87 X 0

3 12114239 Nguyễn Thanh Quốc 136 3.13 X 0

4 12114346 Đỗ Duy Sang 137 2.77 X 0

5 12114347 Nguyễn Thị Thao 137 3.05 X 0

Người lập biểu

, ngày....... tháng........ năm..........
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Lớp: Quản lý tài nguyên rừng (DH12QR)

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 12114010 Dương Thị Xuân 136 3.20 X 0

2 12114155 Nguyễn Hoàng Minh 136 2.81 X 0

3 12114188 Lê Hải Yến 137 3.47 X 0

4 12114264 Nguyễn Thị Mộng Kha 136 3.03 X 0

5 12114278 Trần Ngọc Mến 137 3.50 X 0

6 12114299 Đỗ Văn Toàn 137 3.05 X 0

7 12114301 Mai Hữu Lợi 137 3.20 X 0

8 12114321 Phan Văn Toàn 136 3.28 X 0

Người lập biểu

, ngày....... tháng........ năm..........


